
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
17:00 KHAI MẠC
17:30 Thi đấu: Môn Bóng chuyền hơi 12 Trận VL

14/10 Thứ 6 17:00 Thi đấu: Môn Bóng chuyền hơi 04 Trận VL + 08 trận 1/16

7:00 Thi đấu: Môn Bóng chuyền hơi 04 Trận tứ kết + 02 Bán kết
9:30 Thi đấu: Môn nhảy bao bố Vòng loại + Hết Bán kết

10:00 Thi đấu: Môn Kéo co Vòng loại + Hết Bán kết

13:30 Thi đấu: Môn Bóng chuyền hơi 01 Trận tranh hạng 3 + 01 trận chung kết
13:40 Thi đấu: Môn nhảy bao bố Chung kết
14:45 Thi đấu: Môn Kéo co 01 Trận tranh hạng 3 + 01 trận chung kết
15:00 BẾ MẠC

BAN TỔ CHỨC

13/10 Thứ 5

15/10 Thứ 7

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU HỘI THAO TRONG CÁN BỘ ĐOÀN VIÊN - LAO ĐỘNG NĂM 2022
Thời gian: Từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2022 tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh 



VL 1/16 1/8 BK1 BK2 1/8 1/16 VL

1 LQ Sở T/pháp + Hội LH P/nữ  tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận 17

T1 T9

2 LQ UB KT T/ủy+BTG T/ủy+Ban NC T/ủy. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 18

T17 T21

3 Sở LĐTB&XH Sở Tài nguyên - Môi trường 19

T2 T10

4 BQL dự án ĐTXD tỉnh LQ TAND tỉnh+Cục THA tỉnh 20

T25 T27

5 Trung tâm Văn hóa  tỉnh LQ Sở VHTTDL+TTTTXTDL+B/tàng HCM 21

T3 T11

6 LQ Trường CT+UB MTTQ VN +Hội Đ/y tỉnh Ban Dân vận Tỉnh+T/đoàn Bình Thuận 22

T18 T22

7 Sở Khoa học & Công nghệ LQ Công ty BV + LM HTX tỉnh 23

T4 T12

8 Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận Cục Thuế tỉnh 24

T29 T30

9 VKS nhân dân tỉnh LQ CQ LĐLĐ tỉnh+Trường T/cấp KT-KT 25

T5 T13

10 Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận Trường Cao đẳng nghề  26

T19 T23

11 LQ Cục QLTT+VP Đ/ủy Khối CQDN Sở Công thương Bình Thuận 27

T6 T14

12 Công ty TNHH XSKT LQ Bảo tàng tỉnh + Thư viện tỉnh 28

T26 T28

13 Trung tâm ĐT,HL&TĐ TDTT tỉnh LQ VP Đoàn ĐB Q/hội và HĐND tỉnh+Hội ND tỉnh 29

T7 T15

14 LQ T/tra + Cục T/kê+Hội Chữ thập đỏ LQ Sở TTTT + Sở KHĐT 30

T20 T24

15 LQ Báo BT + BTC Tỉnh ủy Nhà hát CMN Biển Xanh 31

T8 T16

16 LQ Sở N/vụ+Ban T/giáo tỉnh+TT L/trữ L/sử+Ban TĐKT Kho bạc Nhà nước tỉnh 32
T31: Tranh 3

T32: Chung kết

CEMA THI ĐẤU 
MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI HỘI THAO TRONG CBĐV-LĐ NĂM 2022



NGÀY GIỜ TRẬN VÒNG SÂN ĐỘI ĐỘI KẾT QUẢ
17:00

1 Loại I LQ Sở T/pháp + Hội LH P/nữ  tỉnh 1 2 LQ UB KT T/ủy+BTG T/ủy+Ban NC T/ủy.
2 Loại II Sở LĐTB&XH 3 4 BQL dự án ĐTXD tỉnh
3 Loại III Trung tâm Văn hóa  tỉnh 5 6 LQ Trường CT+UB MTTQ VN +Hội Đ/y tỉnh 
4 Loại I Sở Khoa học & Công nghệ 7 8 Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận
5 Loại II VKS nhân dân tỉnh 9 10 Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
6 Loại III LQ Cục QLTT+VP Đ/ủy Khối CQDN 11 12 Công ty TNHH XSKT 
7 Loại I Trung tâm ĐT,HL&TĐ TDTT tỉnh 13 14 LQ T/tra + Cục T/kê+Hội Chữ thập đỏ 
8 Loại II LQ Báo BT + BTC Tỉnh ủy 15 16 LQ Sở N/vụ+Ban T/giáo tỉnh+TT L/trữ L/sử+Ban TĐKT
9 Loại III Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận 17 18 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

10 Loại I Sở Tài nguyên - Môi trường 19 20 LQ TAND tỉnh+Cục THA tỉnh
11 Loại II LQ Sở VHTTDL+TTTTXTDL+B/tàng HCM 21 22 Ban Dân vận Tỉnh+T/đoàn Bình Thuận
12 Loại III LQ Công ty BV + LM HTX tỉnh 23 24 Cục Thuế tỉnh 
13 Loại I LQ CQ LĐLĐ tỉnh+Trường T/cấp KT-KT 25 26 Trường Cao đẳng nghề  
14 Loại II Sở Công thương Bình Thuận 27 28 LQ Bảo tàng tỉnh + Thư viện tỉnh
15 Loại III LQ VP Đoàn ĐB Q/hội và HĐND tỉnh+Hội ND tỉnh 29 30 LQ Sở TTTT + Sở KHĐT
16 Loại I Nhà hát CMN Biển Xanh 31 32 Kho bạc Nhà nước tỉnh 
17 1/16 II Thắng 1 Thắng 2

18 1/16 III Thắng 3 Thắng 4

19 1/16 I Thắng 5 Thắng 6

20 1/16 II Thắng 7 Thắng 8

21 1/16 III Thắng 9 Thắng 10

22 1/16 I Thắng 11 Thắng 12

23 1/16 II Thắng 13 Thắng 14

24 1/16 III Thắng 15 Thắng 16

25 TK1 I Thắng 17 Thắng 18

26 TK2 II Thắng 19 Thắng 20

27 TK3 I Thắng 21 Thắng 22

28 TK4 II Thắng 23 Thắng 24

29 BK1 I Thắng 25 Thắng 26

30 BK2 II Thắng 27 Thắng 28

31 Tranh 3 I Thua 29 Thua 30

32 Chung kết II Thắng 29 Thắng 30

15/1
0

Thứ 7

7:00

13:30

MÃ SỐ

13/1
0

Thứ 5

KHAI MẠC

17:30

14/1
0

Thứ 6

17:00

LỊCH THI ĐẤU 
MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI HỘI THAO TRONG CBĐV-LĐ NĂM 2022



VL 1/16 1/8 BK1 BK2 1/8 1/16 VL

1 Sở Tài nguyên - Môi trường LQ UB KT T/ủy+BTG T/ủy+Ban NC T/ủy. 17

T1 T9

2 Trường Cao đẳng nghề  Kho bạc Nhà nước tỉnh 18

T17 T21

3 Trung tâm Văn hóa  tỉnh Trung tâm ĐT,HL&TĐ TDTT tỉnh 19

T2 T10

4 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận LQ Sở TTTT + Sở KHĐT 20

T25 T27

5 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Ban Dân vận Tỉnh+T/đoàn Bình Thuận 21

T3 T11

6 LQ TAND tỉnh+Cục THA tỉnh LQ T/tra + Cục T/kê+Hội Chữ thập đỏ 22

T18 T22

7 Cục Thuế tỉnh Sở Công thương Bình Thuận 23

T4 T12

8 LQ Trường CT+UB MTTQ VN +Hội Đ/y tỉnh LQ VP Đoàn ĐB Q/hội và HĐND tỉnh+Hội ND tỉnh24

T29 T30

9 Công ty TNHH XSKT Sở Khoa học & Công nghệ 25

T5 T13

10 LQ Sở N/vụ+Ban T/giáo tỉnh+TT L/trữ L/sử+Ban TĐKT Nhà hát CMN Biển Xanh 26

T19 T23

11 LQ Báo BT + BTC Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận 27

T6 T14

12 LQ Sở T/pháp + Hội LH P/nữ  tỉnh LQ CQ LĐLĐ tỉnh+Trường T/cấp KT-KT 28

T26 T28

13 LQ Bảo tàng tỉnh + Thư viện tỉnh LQ Công ty BV + LM HTX tỉnh 29

T7 T15

14 LQ Cục QLTT+VP Đ/ủy Khối CQDN VKS nhân dân tỉnh 30

T20 T24

15 Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận Sở LĐTB&XH 31

T8 T16

16 LQ Sở VHTTDL+TTTTXTDL+B/tàng HCM BQL dự án ĐTXD tỉnh 32

LỊCH THI ĐẤU 
MÔN KÉO CO HỘI THAO TRONG CBĐV-LĐ NĂM 2022

T31: Tranh 3

T32: Chung kết



MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
1 1 LQ Công ty BV + LM HTX tỉnh 
2 2 LQ Sở T/pháp + Hội LH P/nữ  tỉnh
3 3 Nhà hát CMN Biển Xanh 
4 4 LQ Báo BT + BTC Tỉnh ủy 

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
5 1 LQ Sở VHTTDL+TTTTXTDL+B/tàng HCM
6 2 Trung tâm Văn hóa  tỉnh 
7 3 BQL dự án ĐTXD tỉnh
8 4 LQ UB KT T/ủy+BTG T/ủy+Ban NC T/ủy.

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
9 1 LQ T/tra + Cục T/kê+Hội Chữ thập đỏ 

10 2 Trường Cao đẳng nghề  
11 3 Công ty TNHH XSKT 
12 4 Kho bạc Nhà nước tỉnh 

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
13 1 LQ Sở TTTT + Sở KHĐT
14 2 LQ Sở N/vụ+Ban T/giáo tỉnh+TT L/trữ L/sử+Ban TĐKT
15 3 Sở Tài nguyên - Môi trường
16 4 Ban Dân vận Tỉnh+T/đoàn Bình Thuận

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
17 1 LQ Cục QLTT+VP Đ/ủy Khối CQDN
18 2 LQ CQ LĐLĐ tỉnh+Trường T/cấp KT-KT 
19 3 Cục Thuế tỉnh 
20 4 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
21 1 LQ Bảo tàng tỉnh + Thư viện tỉnh
22 2 Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

LỊCH THI ĐẤU 
MÔN NHẢY BAO BỐ HỘI THAO TRONG CBĐV-LĐ NĂM 2022

V. VÒNG LOẠI: ĐỢT 5

I. VÒNG LOẠI: ĐỢT 1

II. VÒNG LOẠI: ĐỢT 2

III. VÒNG LOẠI: ĐỢT 3

IV. VÒNG LOẠI: ĐỢT 4

VI. VÒNG LOẠI: ĐỢT 6



23 3 Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
24 4 Sở LĐTB&XH

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
25 1 LQ VP Đoàn ĐB Q/hội và HĐND tỉnh+Hội ND tỉnh
26 2 Trung tâm ĐT,HL&TĐ TDTT tỉnh
27 3 LQ TAND tỉnh+Cục THA tỉnh
28 4 Sở Công thương Bình Thuận

MS Ô ĐỘI KẾT QUẢ
29 1 LQ Trường CT+UB MTTQ VN +Hội Đ/y tỉnh 
30 2 VKS nhân dân tỉnh 
31 3 Sở Khoa học & Công nghệ 
32 4 Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Ô ĐỘI KẾT QUẢ
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

* Vòng loại: Chọn 01 đội có thành tích tốt nhất của mỗi đợt vào thi đấu Bán kết
* Vòng Bán kết: Chọn 02 đội vào thi đấu Chung kết

VII. VÒNG LOẠI: ĐỢT 7

VIII. VÒNG LOẠI: ĐỢT 8

IX. BÁN KẾT 1

GHI CHÚ

X. BÁN KẾT 2

XI. CHUNG KẾT
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